
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đường ĐT.741, Ấp 4, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

22/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KICHY GLOVES BÌNH PHƯỚC

3801248625

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

2. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

3. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm). Bán buôn mỹ phẩm, khẩu trang y 
tế, thiết bị y tế và các đồ dùng khác cho gia đình.

4649

5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(trừ sản xuất và tồn trữ hóa chất )

2023(Chính)

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

10. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

11. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

12. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ quán rượu bia, quầy bar và quán giải khát có khiêu vũ).

5630

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket). Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket). Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác

4711

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KICHY GLOVES BÌNH PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KICHY GLOVES BINH PHUOC COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: KICHY GLOVES BINH PHUOC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 033 525 6565
Email:

Fax:
Website:
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17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa

4610

20. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn khẩu trang; Bán buôn nước rửa tay; Bán 
buôn trang thiết bị, vật tư y tế; Bán buôn găng tay bảo hộ, găng 
tay y tế; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu: Bán buôn giấy các loại. Bán buôn nhựa và các sản 
phẩm từ nhựa (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có 
đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp 
ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)

4669

21. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa. Sản xuất 
dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng

3250

22. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thiết bị an toàn lao động, dụng cụ bảo hộ lao 
động; Sản xuất khẩu trang y tế; Sản xuất găng tay bảo hộ, găng 
tay y tế

3290

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

25. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn bộ đồ bảo hộ lao động, găng tay các loại, 
khẩu trang vải các loại; Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 
khác

4641

26. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: Sản xuất, gia công khẩu trang y tế, găng tay y tế, hàng 
may sẵn

1392

27. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

28. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

29. Sản xuất đường
(không hoạt động tại trụ sở)

1072

30. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

31. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

32. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

33. Sản xuất chè 1076

34. Sản xuất cà phê 1077

35. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

2/4Thời gian đăng từ ngày 22/03/2021 đến ngày 21/04/2021vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



500.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 HOÀNG 
ĐÌNH TỨ

B302 C/cư M3M4 
Láng Trung, Phường 
Láng Hạ, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25.000.000.000 5,000 008077000130

2 VŨ TRỌNG 
HẢI

37/24 Bùi Thế Mỹ, 
Phường 10, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

50.000.000.000 10,000 025077000473

3 ĐẶNG 
HỒNG NAM 

TT Đoàn 375 Bát 
Mẫu, Phường Ngọc 
Hà, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

255.000.000.000 51,000 001075007813

36. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Sản xuất, gia công, sơ chế thực phẩm từ hạt, hạt đậu

4620

37. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt ; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả ; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè, Bán 
buôn đường. Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn thực 
phẩm khác: Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

38. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn. Bán buôn đồ uống không 
có cồn.

4633

39. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

40. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

41. Dịch vụ ăn uống khác 5629

42. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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4 TRẦN 
TRỌNG 
KHANH

Thôn 4, Xã Vân Nam, 
Huyện Phúc Thọ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

70.000.000.000 14,000 001081001602

5 TRẦN 
QUỐC 
TOẢN

Thôn 4, Xã Vân Nam, 
Huyện Phúc Thọ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000.000 20,000 111850477

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111850477
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 4, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 4, Xã Vân Nam, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC TOẢN Nam

14/02/1984 Kinh Việt Nam

19/06/2009 CA Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 22/03/2021 đến ngày 21/04/2021


